
BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY Số 2

Thực hiện từ ngày 30 tháng 09 năm 2024

TT Giáo viên Kiêm nhiệm CN Phân công chuyên môn Số tiết

1 Bùi THị Oanh 6A Toán (6A, 6C) + C.Nghệ (6A, 6B) + HĐTNHN (6A) 17

2 Đinh Thị Thanh 6B KHTN (6B, 7A, 7E) + HĐTNHN (6B) 19

3 Nguyễn Thị Định 6D Toán (6B, 6D) + C.Nghệ (8C, 8D) + HĐTNHN (6D) 19

4 Bùi Thị Loan 9C Văn (6D, 6E, 9C) + HĐTNHN (9C) 19

5 Khuyên 6C Văn (6A, 6C) + GDCD (6A, 6B, 6C) + HĐTNHN (6C) 18

6 Bùi Thúy An 7E Toán (7C, 7E) + GDTC (7A, 7B) + HĐTNHN (7E) 19

7 Bùi Thị Bích Thảo Con nhỏ(2) GDTC (7C, 7D, 7E, 7G, 9A, 9B, 9C, 9D) 18

8 Dư Kim Quy GDTC (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 8A, 8B, 8C, 8D) 18

9 Lê Thị Thu Hiền 7A NNgữ (7A, 8A, 9C, 9D) + HĐTNHN (7A) 19

10 Nguyễn Thị Hà 7B Văn (7A, 7B, 7D) + GDCD (7B) + HĐTNHN (7B) 20

11 Bùi Thị Xiêm 7C GDCD (6D, 6E, 7A, 7C, 7D, 7E, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D) + HĐTNHN (7C) 21

12 Lương Thị Loan 7D KHTN (7B, 7D, 7G) + HĐTNHN (7D) 19

13 Trần Thị Hương LSĐL (7E, 8A, 8B, 8C, 9B, 9C) 18

14 Vũ Thị Thanh Huyền 7G Văn (7C, 7E, 7G) + GDCD (7G) + HĐTNHN (7G) 20

15 Phạm Thị Hài 8A Văn (8A, 8B, 9B) + HĐTNHN (8A) 19

16 Nguyễn Thị Tỉnh 8B Toán (7D, 8A, 8B) + HĐTNHN (8B) 19

17 Trần Thị Hoài Nam 8C Văn (6B, 8C) + HĐTNHN (8C) + GDĐP (8C, 8D) 17

18 Đỗ T.H Hải 8D KHTN (8A, 8D) + C.Nghệ (9A) + HĐTNHN (8D) 16

19 Phạm Thị Đăng 9A Văn (8D, 9A, 9D) + HĐTNHN (9A) 19

20 Nguyễn Thị Vân 9B Toán (7G, 9B, 9C) + HĐTNHN (9B) 19

21 Ngô Thị Hải Yến 9D KHTN (7C, 8B, 8C) + HĐTNHN (9D) 19

22 Vũ Thị Hương KHTN (6A, 6C, 6D, 6E) 16

23 Bùi Thị Mai Anh Toán (7A, 8C, 8D) 12

24 Nguyễn Thị Vân Anh LSĐL (7A, 7B, 7C, 7D, 7G, 9A, 9D) 21

25 Nguyễn Thị Lan Anh Con nhỏ(2) Tin (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7G, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A) 18

26 Nguyễn Thị Lan(Lý) KHTN (9A, 9B, 9C, 9D) + C.Nghệ (6C) 17

27 Nguyễn Thị Phương Lan GDĐP (7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7G) 6

28 Nguyễn Quốc Tuấn C.Nghệ (8A, 8B) + Tin (9B, 9C, 9D) 7

29 Hoàng Thị Thanh Hảo LSĐL (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 8D) 18

30 Đâu Thị Kim Ngân MT (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7G, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D) 23

THCS Hiệp Hòa

Năm học 2024 - 2025
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31 Hoàng Thị Thúy Nhạc (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7G, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D) 23

32 Nguyễn Minh Thùy C.Nghệ (7C, 7D, 9C) + NNgữ (6A, 6B, 6C, 6D, 6E) 18

33 Đỗ Thị Hải Yến C.Nghệ (7E, 7G, 9B) + NNgữ (7D, 7E, 7G, 9A, 9B) 18

34 Mai Thị Bích Thủy C.Nghệ (7A, 7B, 9D) + NNgữ (7B, 7C, 8B, 8C, 8D) 18

35 Nguyễn Thị Linh TPT(9.5) Toán (9A, 9D) + GDĐP (8A, 8B) 19.5

36 Nguyễn Thúy Quỳnh C.Nghệ (6D, 6E) 2

37 Đào Thị Hà CTCĐ(3) 3

38 Bùi Thị Thanh Trang 6E Toán (6E, 7B) + HĐTNHN (6E) + GDĐP (6A, 6B, 6C, 6D, 6E) 20

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thúy Quỳnh


